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QUYẾT ĐỊNH
Quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo,  

bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước  ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Quyết định số 1558/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử”;


Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh


Quyết định này quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Điều 2. Đối tượng áp dụng


Quyết định này áp dụng đối với các cơ sở giáo dục đại học được giao đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bao gồm : Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách khoa thuộc Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Đà Lạt, Trường Đại học Điện lực, Trung tâm đào tạo nhân lực hạt nhân thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và các cơ quan liên quan.

Điều 3. Mục đích


1. Thu hút, lựa chọn được những người có học lực giỏi theo học, nghiên cứu các ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.


2. Góp phần đào tạo được nguồn nhân lực đủ về số lượng và chất lượng để phục vụ xây dựng, khai thác, vận hành nhà máy điện hạt nhân và quản lí, ứng dụng, bảo đảm an toàn, an ninh năng lượng nguyên tử.


Điều 4. Đối tượng hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ

1. Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở trong nước và ngoài nước.

2. Giảng viên của các cơ sở giáo dục đại học được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; cán bộ quản lí, cán bộ khoa học và kĩ thuật của các cơ quan liên quan đến năng lượng nguyên tử được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, thực tập ngắn hạn, nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở trong nước và ngoài nước.


Điều 5. Điều kiện được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ


1. Là công dân Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.


2. Có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tinh thần trách nhiệm cao.


3. Có đủ sức khỏe để tham gia học tập, nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Điều 6. Chính sách ưu đãi, hỗ trợ
1. Đối với đào tạo ở trong nước

a) Đào tạo đại học

- Sinh viên theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được miễn học phí và ở kí túc xá miễn phí.

- Sinh viên xếp loại học lực giỏi trở lên được cấp học bổng có giá trị 15 lần tiền học phí/tháng; Sinh viên xếp loại học lực khá được cấp học bổng có giá trị 8 lần tiền học phí/tháng; Sinh viên xếp loại học lực trung bình được cấp học bổng có giá trị bằng tiền học phí/tháng. Việc xét học bổng được tiến hành theo học kì của năm học, một năm xét 2 lần.

- Sinh viên theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử năm cuối của chương trình đào tạo đạt học lực khá trở lên được xem xét tuyển chọn đi thực tập 6 tháng tại một số nước có ngành năng lượng nguyên tử phát triển. Mọi chi phí trong thời gian thực tập tại nước ngoài được dự toán theo khoản 2 Điều 6 của Quyết định này.

- Sinh viên theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tốt nghiệp đạt loại giỏi trở lên được chuyển tiếp học cao học và làm nghiên cứu sinh sĩ ở trong nước và nước ngoài, được ưu tiên tuyển chọn vào làm việc tại các cơ quan năng lượng nguyên tử và liên quan, không phải qua thời gian thử việc.

b) Đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ

Học viên cao học, nghiên cứu sinh theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được :

- Miễn học phí và ở kí túc xá miễn phí.
- Cấp học bổng có giá trị 10 lần tiền học phí/năm
- Tham dự hội nghị, hội thảo khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử tại nước ngoài ít nhất 1lần/năm. Kinh phí tham dự hội nghị, hội thảo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. 

- Chủ trì công trình nghiên cứu khoa học các cấp. Kinh phí triển khai nghiên cứu được thực hiện theo phương thức khoán chi.

- Đi thực tập 6 tháng tại một số nước có ngành năng lượng nguyên tử phát triển. Mọi chi phí trong thời gian thực tập tại nước ngoài được dự toán theo khoản 2 Điều 6 của Quyết định này.
- Hỗ trợ kinh phí bằng 30 lần mức lương tối thiểu của cán bộ công chức nếu có công trình khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI.
c) Đào tạo bồi dưỡng các khóa ngắn hạn (dưới 3 tháng)

 
Cán bộ quản lí, cán bộ khoa học và kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được cử đi đào tạo, bồi dướng ngắn hạn được hưởng chế độ theo quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và Thông tư 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị  đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
2. Đối với đào tạo ở ngoài nước
a) Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh theo học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở ngoài nước được :

- Cấp 02 (đối với sinh viên và nghiên cứu sinh), 01 (đối với học viên cao học) vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông; 

- Cấp lệ phí làm hộ chiếu, visa;
- Cấp sinh hoạt phí bằng 1,2 lần mức sinh hoạt phí cao nhất mà Nhà nước hiện đang cấp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh đang theo học ở ngoài nước;
- Mua bảo hiểm y tế mức tối thiểu do nước sở tại quy định áp dụng chung cho công dân nước ngoài đến học tập.

- Cấp lệ phí sân bay, tiền tàu, xe từ sân bay đến nơi đào tạo và ngược lại.
- Giữ nguyên mức lương và các chế độ theo quy định hiện hành (đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh) trong thời gian học tập, nghiên cứu ở  ngoài nước.

b) Cán bộ quản lí, cán bộ khoa học và kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được cử đi đào tạo, bồi dướng ngắn hạn ở nước ngoài  (dưới 3 tháng) được hưởng các chế độ theo quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.
Điều 7. Nguồn kinh phí để thực hiện hỗ trợ ưu đãi  


1. Ngân sách nhà nước từ Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử".


2. Từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế.


3. Từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
Điều 8. Căn cứ lập dự toán chi
1. Chỉ tiêu đào tạo hàng năm (trong nước và ngoài nước).

2. Kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng giảng viên cho các cơ sở giáo dục  được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (trong nước và ngoài nước).

3. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lí, cán bộ khoa học trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử (trong nước và ngoài nước). 

4. Các định mức chi được quy định trong văn bản này.
Điều 9. Hạng mục dự toán chi 
1. Chi đào tạo trong nước
a) Đào tạo trình độ đại học.

b) Đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

c) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức.
2. Chi đào tạo ngoài nước.
a) Đào tạo trình độ đại học.

b) Đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ.

c) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức.
Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành liên quan cân đối, phân bổ nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện Quyết định này.
2. Bộ Giáo dục và Đào tạo

a) Hàng năm, căn cứ vào định mức chi quy định tại Điều 6 Quyết định này, Bộ Giáo dục và Đào tạo lập dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Trên cơ sở kinh phí được cấp để triển khai Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử", Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định mức chi, sử dụng và điều hành kinh phí một cách hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng và nhiệm vụ cụ thể. Các mức chi không được cao hơn các định mức nêu tại Điều 6 của Quyết định này.

3. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học 
a) Hàng năm, xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

b) Tổ chức đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nguyên tử theo đúng kế hoạch và quy định hiện hành.
c) Tạo điều kiện thuận lợi nhất có thể cho sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và cán bộ, giảng viên trong quá trình học tập, nghiên cứu ở cơ sở giáo dục đại học và ở ngoài nước.

4. Trách nhiệm của người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

a) Nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học ở trong nước và ngoài nước.

b) Hoàn thành chương trình học tập, nghiên cứu đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng.
c) Sinh viên bị xếp loại học lực dưới trung bình trong 02 học kì liên tiếp) sẽ bị chuyển sang học ngành khác.
d) Người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Điều 11. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật được trích dẫn trong Quyết định này nếu được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì sẽ được thực hiện theo các văn bản quy phạm pháp luật được sủa đổi, bổ sung, thay thế.


3. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thi hành Quyết định này.


4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Nơi nhận:
- Như Điều 11;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Văn phòng TW Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: Vụ KGVX;
- Lưu: VPBCĐ (5b)
                 Nguyễn Tấn Dũng
Dự thảo ngày 27/11/2012
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